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LỜI NÓI ĐẦU 

Thực hiện chương trình Trung học cơ sơ (ban hành kèm theo Quyết định số 
03/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/1/2002 của Bộ trưởng Bợ trưởng Bộ Giáo dục và 
Đào tạo), môn Ngữ văn được triển khai dạy học theo nguyên tắc tích hợp (văn 
học, tiếng Việt và làm văn), phát huy tính chu động tích cực của học sinh. 

Nhằm giúp các em học sinh có thêm tài liệu tham kháo đê tăng cường khả 
nâng tự học, chúng tôi biên soạn bó sách Học tốt Ngữ văn Trung học cơ sở. 
Theo dó, cuốn Học tốt Ngữ văn 6 - tập hai sẽ được trình bày theo thứ tự tích 
họp các phân môn: 

- Vãn 

- Tiếng Việt 

- Làm vãn 

/ 

Cách tổ chức mỗi bài trong cuốn sách sẽ gồm hai phần chính: 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

II. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 

Nội dung phần KIẾN THÚC cơ BẢN với nhiệm vụ cùng cố và khắc sâu kiến 
thức sẽ giúp học sinh tiếp cận với những vấn đề thể loại, giới thiệu những điều 
nổi bật về tác giả, tác phẩm (với phần văn); giới thiệu một-số khái niệm, yêu 

cầu cần thiết mà học sinh cần nắm đế có thế vận dụng được khi thực hành. 

• ' : w ! » 

Nội dung phần RÈN LUYỆN KĨ NÀNG đưa ra một số hướng dẫn về thao tác 
thực hành kiến thức (chẳng hạn: tập tóm tất một vàn bản, tập đọc một văn bản 
theo đặc trưng thể loại; thực hành liên kết trong văn bản; tạo lập vãn bản; phân 
tích để, lộp dàn ý và luyện tập cách làm bài văn biểu cam...). Mỗi tình huống 
thực hành trong phần này đặt ra một yêu cầu học sinh phải thông hiểu kiến thức 
cơ bản của bài học; ngược lại, qua công việc thực hành, kiến thức lí thuyết cũng 
có thêm một dịp được cũng cố. Vì thế, giữa lí thuyết và thực hành có mối quan 
hệ vừa nhân quả vừa tương hỗ rất chặt chẽ. 
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Ngoài các nhiệm vụ trên, ờ một mức độ nhất định, nội dung cuốn sáchỉi CÒI 
hướng tới việc mở rộng và nâng cao kiến thức cho học sinh lớp 6. Điều nà\y th< 
hiện qua cách tổ chức kiến thức trong từng bài, cách hướng dẫn thực hành icũn< 
như giới thiệu các ví dụ, các bài viết tham khảo. 

Cuốn sách chắc sẽ còn những khiếm khuyết. Chúng tỏi rất mong inhậr 
đươc ý kiến đóng góp để có thể nâng cao chất lượng trong những lấn in saui. 

Xin chân thành cảm ơn. 


NHÓM BIÊN SOAN 



BÀI HỌC ĐƯỜNG »01 ĐẦU TIÊN 

( Tô Hoài) 

I. V Ế TÁC GIẢ VÀ TÁC PHẨM 

1. Thế loại 

Truyện là một "phương thức tái hiện đời sông trong toàn bộ tính khách 
quan của I1Ó. Tác phẩm truyện (tự sự) phán ánh hiện thực qua bức tranh mở 
rộng! của đời sống trong không gian, thời gian; qua các sự kiện, biến cố xáy ra 
iroigg cuộc đời cua con người. Trong các tác phẩm tự sự, nhà văn cũng thê hiện 
tư tưởng và tình cảm của mình; nhưng ờ đây, tư tường, tình cám cùa nhà văn 
thâm nhập sàu sắc vào sự kiện và hành đóng bên ngoài cua con người tới mức 
giã chứng dường như không có sự phân biệt nào ca. Nhà vãn kế lại, tá lại những 
gì xảy ra bên ngoài mình, khiến cho người đọc có cám giác rằng hiện thực được 
phản ánh trong tác phẩm tự sự là một thế giới tạo hình dang tự phát triển, tồn tại 
bên ngoài nhà văn, không phụ thuộc vào tình cám, ý muốn của nhà văn" (Lê Bá 
Hán - Trần Đình Sử - Nguyễn Khắc Phi: Từ điển thuật ngữ vân học , NXB Giáo 
dục 1992). 

Các bài học: Bò/ học đường đời dầu tiên (trích trong Dế Mèn phiêu lưu kí 
của Tô Hoài), Sông nước Cù Mau (trích Dát rừng phương Nam của Đoàn Giỏi), 
Bức tranh cùa em gái tôi (của Tạ Duy Anh), Vượt thác (trích Què nội cúa Võ 
Quảng), Buổi học cuối cùng (của An-phông-xơ Đô-đê) thuộc thể loại truyện 
hiện đại. 

2. Tác giả 

Nhà văn Tỏ Hoài (tên khai sinh là Nguyễn Sen), sinh ngày 27 tháng 9 năm 
1920 tại thị trấn Nghĩa Đô, Từ Liêm, Hà Nội; quê quán: thị trấn Kim Bài, 
huyện Thanh Oai, tỉnh Hà Tây. 

Tô Hoài tham gia cách mạng từ trước Cách mạng tháng Tám (1945) trong 
Hội ái hữu công nhân, Hội Văn hoá Cứu quốc. Tù 1945 - 1958 ông làm phóng 
viên rồi Chủ nhiệm báo Cứu quốc Việt Bấc. Từ 1957 - 1958: Tổng thư kí Hội 
Nhà văn Việt Nam. Từ 1958 - 1980: Phó Tống thư kí Hội Nhà văn Việt Nam. 
Từ 1986 - 1996: Chủ tịch Hội Văn nghệ Hà Nội. 

Tác phẩm đã xuất bản: 150 tác phẩm trong đó nổi bật là Dê Mèn phiêu lưu 
kí (truyện dài, 1942, tái bản nhiều lần); Quê người (tiểu thuyết 1943, tái bản 
nhiều lần). Truyện Tây Bắc (tiểu thuyết, 1954, tái bán nhiều lần); Miên Tây 
(tiểu thuyết 1960, tái bản nhiều lần); Tự truyện (hổi ký, 1965, tái bán nhiều 
lần); Quê nhà (tiểu thuyết, 1970); Cát hụi chùn ai (hồi ký, 1965, tái ban nhiều 
lần); Tuyển tập Tô Hoài (3 tập, 1993). Tuyên tập truyện ngắn Tó Hoài (trước và 
sau 1945, ba tập, 1994); Tuyển tập truyện viết clio thiếu nhi (hai tập, 1994). 
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Nhà văn đã được nhận: Giải nhất tiểu thuyết của Hội Văn nghệ Việt Nan 
1956 (tiểu thuyết Truyện Tây Bắc). Giải A Giải thưởng Hội Văn nghệ Hài Nộ 

1970 (tiểu thuyết Quê nhủ); Giải thưởng của Hội Nhà văn Á - Phi năm 197( 
(tiểu thuyết Miên Tây); Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học - Nghệ thưậtt (đợ 
1-1996). 

II. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đoạn trích Bài học đường đời đầu tiên thể hiện tài quan sát và mùêu tc 
tinh tế của nhà văn Tô Hoài. Truyện được kể ở ngôi thứ nhất (lời nhân vâìt Dc 
Mèn) biến hoá sinh động và hấp dẫn người đọc. 

Bài vãn này có thể chia làm ba đoạn: 

+ Đoạn 1: Từ đầu đến ... “có thê sắp đứng đầu trong thiên hạ”. Đoạni này 
miêu tá vẻ đẹp cường tráng nhưng tính cách còn kiêu căng của Dê Mèn. 

+ Đoạn 2: Tiếp theo đến ... “mang vạ vào mình đấy”: Mèn trêu chị Cốc và 
gây ra cái chết thảm thương cho Dế Choắt. 

+ Đoạn 3: Còn lại: sự ân hận của Dế Mèn. 

2. Dế Mèn có một ngoại hình cường tráng. Với đôi càng mẫm bóng, n hững 
cái vuốt ở chân, ở khoeo cứ cứng dần và nhọn hoắt, đôi cánh... bây giờ t hành 
cái áo dài kín xuống tận chấm đuôi, lại thêm đầu... to ra và nổi từng tảng rất 
bướng, hai cái răng đen nhánh lúc nào cũng nhai ngoàm ngoạp như hai lười 
liềm máy làm việc..., Dế Mèn thật ra dáng con nhà võ. Oai phong hơn, Dế Mèn 
còn có sợi râu... dài và uốn cong một vẻ rất đỗi hùng dũng. Dương dương tự 
đắc, chú ta đi đứng oai vệ, luôn tranh thủ mọi cơ hội để thể hiện mình. Thính 
thoảng, muốn thử sự lợi hại của những chiếc vuốt, chú ta "co cẳng lên đạp 
phanh phách vào các ngọn cỏ" hay chốc chốc lại trịnh trọng và khoan thai đưa 
cả hai chân lên vuốt râu. Tự cho mình là nhất, chú không ngần ngại cà khịa với 
tất cả mọi bà con trong xóm (quát các chị Cào Cào, đá anh Gọng Vó,...). 

Tác giả vừa miêu tả ngoại hình vừa miêu tả hành động để bộc lộ tính cách 

của Dế Mèn: kiêu căng, xốc nổi, điệu đàng, hung hăng và ngộ nhận. Trong 

đoạn văn, các tính từ miêu tả hình dáng (cường tráng, mẫm bóng, nhọn hoắt, 

hủn hoẳn, giòn giã, bóng mỡ, đen nhánh, ngoàm ngoạp...); tính từ miêu tả tính 

cách (bướng, hãnh diện, trịnh trọng, khoan thai oai vệ, tợn, giỏi, ghê gớm...) 

được thể hiện đặc sắc. Nếu thay thế một số từ của tác giả bằng các từ đồng 

nghĩa (hoặc gần nghĩa) như đôi càng mẫm bóng bằng đôi càng mập bóng, đôi 

càng to bóng..., ngắn hủn hoẳn bằng ngắn củn, ngắn tủn, ngắn cũn cỡn..., đi 

đứng oai vệ bằng đi đứng chững chạc, đi đứng đàng hoàng, đi đứng oai lắm... 

sự diễn đạt sẽ thiếu chính xác và thiếu tinh tế. 

• • 

3. Thái độ của Dế Mèn với Dế Choắt là kẻ cả, trịch thượng (qua cách đặt 
tên là Dê' Choắt, ví von so sánh như gã nghiện thuốc phiện, xưng hô chú mày, 
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tính tình khinh khỉnh, giọng điệu bề trên, day đổ). Khờng những thế, Dế Mèn 
còn tó ra ích ki, không cho Dễ Choắt thống ngách sang nhà, lại còn mắng "Đào 
tổ nòng thì cho chết". 

4. Khi trêu chị Cốc, Dế Mèn thật hung hang, kiêu ngạo: "Sợ gì? Mày bảo 
tao sợ cái gì? Mày bảo tao còn biết SỌ' ai hơn tao nữa!". Thậm chí, hát trêu 
xong, Dế Mèn vẫn tự đắc, thách thức: "Mày tức thì mày cứ tức, mày ghè đầu 
mày ra cho nhỏ đi, nhỏ đến đâu thì mày cũng khỏng chui nổi vào tổ tao đâu!". 
Nhưng khi chứng kiến chị Cốc đánh Choắt, Dê Mèn khiếp hãi "nằm im thin 
thít". Biết chắc chị Cốc đi rồi, mới dám "mon men bò lén". Từ hung hăng, kiêu 
ngạo, Dế Mèn trở nên sợ hãi, hèn nhát. 

Bài học đường đời đầu tiên Dế Mèn rút ra chính là sự trả giá cho những 
hành dộng ngông cuồng thiếu suy nghĩ. Bài học ây thể hiện qua lời khuyên 
chân tình của Dế Choắt: "ơ đời mà có thói hung hăng bậy bạ, có óc mà không 
biết nghĩ, sớm muộn rồi cũng mang vạ vào mình đấy". Đó cũng là bài học cho 
chính con người. 

5. Các con vật được miêu tả trong truyện ngoài những đặc điểm vốn có của 
chúng trong thực tế, chúng còn được nhà văn gán thêm cho những phẩm chất 
của con người (đặc biệt là vể tính cách). Những sự việc xảy ra trong truyện giữa 
các con vật với nhau thực ra chính là chuyện trong thế giới con người. Các 
truyện cổ tích về loài vật, các truyện ngụ ngôn (của E-Dốp, La-Phông-Ten,...), 
truyện Cuộc phiêu lưu của Gulliver,... là những truyện có cách viết giống như 
Dê Mèn phiêu lưu lá. 

III. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tóm tắt 

Chàng thanh niên Dế Mèn cường tráng, khoẻ mạnh nhưng kiêu căng tự phụ 
về vẻ dẹp và sức mạnh của mình, hay xem thường và bắt nạt mọi người. Một 
lần, Mèn bày trò trêu chọc Cốc đê khoe khoang trước anh hàng xóm Dế Choắt, 
dẫn đến cái chết thảm thương của người bạn xấu sô ấy. Cái chết của Choắt làm 
Mèn vỏ cùng hối hận, ăn năn về thói hung hằng bậy bạ của mình. 

2. Cách đọc 

Khác với các truyện dân gian hoặc truyện trung đại, Dế Mèn phiêu lưu kí 
có cách viết hiện đại với các tình tiết phong phú, phức tạp, các nhân vật được 
miêu tả kĩ lưỡng với các chi tiết về ngoại hình, hành động, đặc điểm tâm lí... 
Đọc diễn cảm đoạn văn này cần chú ý giọng điệu, thái dộ của tác giả khi miêu 
tả, diễn biến tâm lí của các nhân vât: 

a) Đọc đoạn thứ nhất cần lên giọng để vừa thể hiện được vẻ đẹp cường 
tráng đồng thời diễn tả được thái độ tư phụ, huênh hoang của Dế Mèn. 

b) Đọc đoạn thứ hai chú ý giọng đối thoại phù hợp với diễn biến tâm lí của 
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Gợi ỷ: Các cụm từ có phó từ: đã (len: không còm ngửi thấy ; đà cởi bỏ lìết: 
đéu hĩnn tấm màn xanh ; đương trố lá lại sáp buông toừ ra; cũng sáp có nụ: đã 
rề; cũng sắp vê: đã xâu được sợi chi. 

b) Nhận xét về ý nghĩa mà các phó từ trong nhiững câu trên bố sung cho 
động từ và tính từ. 

Gợi ỷ: 

- Xem gợi ý trong mục (I.2.d); 

- Lưu ý thêm các phó từ: 

+ không còn: phủ định sự tiếp điền tương tự ( không: chi sự phủ định; còn: 
chi sự tiếp diễn tương tự); 

+ đ«ều: chí sự tiếp diễn tương tự; 

+ đương (đang), sáp: chí quan hệ thời gian; 

+ cũng sắp: chỉ sự tiếp diễn tương tự trong tương lai gần (cũng: chỉ sự tiếp 
diễn tương tự; sắp: chi quan hệ thời gian - tương lai gần) 

2. Viết một đoạn văn ngắn (từ 3 đến 5 câu) hãy thuật lại sự việc Dế Mèn 
trêu chị Cốc. Chỉ ra ít nhất một phó từ đã dược dùng trong đoạn văn ấy và cho 
biết em đã dùng nó đê làm gì. 

Gợi ỷ: Chú ý đến diễn đạt, không gò ép khi sử dụng phó từ; xem lại bảng 
phân loại để nắm chắc nghĩa của từng loại phó từ. 

Tham khảo đoạn văn và cách phân tích sau: 

V ốUì tính nghịch ranh, vừa nhìn thấy chị Cốc, Dê Mèn đã nghĩ ngay rù 
mưu trâm chị. Bị chọc giận chi Cốc hèn giáng ngay tai hoạ lên (lầu DếChoắt 
bởi lúc này, Choắt ta vẩn đang loay hoay ỏ phía cửa hang. Sự việc diễn ra bất 
ngờ và nhanh quá, Choắt trở tay không kịp, thê h) dành thế mạng cho trò 
nghịch tai quái của Mèn. 

- Cấc phó từ trong đoạn văn là những từ in đậm. 

- Tác dụng của các phó từ: 

+ Các từ vừa, ngay, dã, vẫn dang: chi quan hệ thời gian. 

+ Cụm từ ở ngay phía cửa hang: chỉ hướng. 

+ Các từ bất ngờ, quá: chỉ mức độ. 

+ Từ không kịp : chỉ khả năng. 
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TÌM HIỂU CHUNG VỂ VÃN MIÊU TẢ 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Em phải làm gì trong các tình huống sau: 

(1) Trên đường đi học, em gặp một người khách hỏi thăm đường vềỉ nhà 
em. Đang phải đến trường nên em không thể đưa người khách đó vế nhà điược, 
em làm thế nào đê người đó có thê nhận ra nhà em để tự tìm đến. 

(2) Em cùng mẹ đi đến cửa hàng mua áo; trước rất nhiều chiếc áo Ikhác 
nhau, nhiều màu nhiều kiêu dáng, lại treo tận trên cao, làm thế nào để nigười 
bán hàng lấy đúng chiếc áo mà em định mua? 

(3) Một học sinh lớp 3 hỏi em: Người lực sĩ là người thế nào? Em phài làm í gì để 
em học sinh ấy hình dung ra được một cách cụ thê hình ảnh của người lực sĩ? 

Gợi ý: Trong cả ba tình huống trên, cần sử dụng miêu tả dê giúp người giao 
tiếp với mình có thể hình dung được đối tượng được nói tới. Chúng ta ccó thể 
gặp rất nhiều những tình huống tương tự như thế này trong thực tế. 

2. Tìm trong văn bản Bài học đường đời đàu tiên hai đoạn văn miêu tíả Dê 
Mèn và Dế Choắt. 

Gợi ỷ: Hai đoạn văn miêu tả Dế Mèn và Dế Choắt: 

(1) Từ đầu cho đến "đưa cả hai chân lên vuốt râu." 

(2) Từ "Cái chàng Dế Choắt" cho đến "nhiều ngách như hang tỏi." 

3. Tác giả miêu tả Dế Mèn và Dế Choắt đê làm gì? 

Gợi ỷ: Tác giả miêu tả để giúp người đọc hình dung ra được hình ảnhi của 
hai chú dế một cách cụ thế, chân thực; khắc hoạ đậm nét đặc điểm tính icách 
khác biệt của hai nhân vật này. Dế Mèn khoẻ mạnh, cường tráng, mạnh miẽ và 
có vẻ kiêu ngạo. Dế Choắt thì ốm yếu, xấu mã, tính tình chậm chạp, nhút nhiát. 

4. Kể ra những chi tiết giúp em hình dung ra hình ảnh Dế Mèn và Dế ơhoắt 
trong hai doạn văn trên. 

Gợi ỷ: 

- Dê Mèn: một chàng dế thanh niên cường tráng; đôi càng mẫm bióng; 
những cái vuốt ở chân, ở kheo nhọn hoắt, sắc như dao; dôi cánh dài kíni tận 
chấm đuôi; người màu nâu bóng; đầu to, nổi từng tảng; răng đen nhánh, lúc nào 
cũng nhai ngoàm ngoạp; râu dài uốn cong... 

- Dế Choạt: thân hình gầy gò, dài lêu nghêu; cánh ngắn củn đến sống 1 ưng; 
đỏi càng bè bè, nặng nề; râu cụt một mẩu; mặt lúc nào cũng ngân Iigẩn ngơ 
ngơ; tính nết ăn xổi ở thì (qua đánh giá của Dế Mèn)... 


12 





vững; niềm tin (thơ, 1954), Trần Văn 0/1 (truyện kí, 1955), Cá bông nnì (truyện, 
1956), Ngọn tầm vông (truyện kí, 1956). Đất rửng phương Nam (truyện, 1957), 
Hoa hướng dương (truyện ngắn, 1960), Cuộc truy tìm kho vũ khỉ (truyện, 
1962), Những chuyện lạ vê cú (biên khao. 198 1), Tè giác giữa ngàn xanh (biên 
khảo, 1982). 

II. KIÊN THỨC Cơ BẢN 

1. Bài vãn miêu tả sông nước vùng Cà Mau ờ cực na m của Tổ quốc. 

Trình tự miêu tả thể hiện trong bài văn là: bắt (đầu từ cảm tưởng chung, 
thông qua sự quan sát thiên nhiên Cà Mau - tác giá đi đến nhũng nét đặc tả 
kênh rạch, sông ngòi và nét độc đáo của canh chơ Nărm Căn họp trên mặt nước. 

Theo trình tự miêu tả như trên, có thể thấy bố cuc của bài văn gồm ba 
đoan: 

- Đoạn 1 (Từ đầu đến "lặng lẽ mót màu xanh dơn diệu"): Cảm tưởng chung 
về thiên nhiên Cà Mau. 

- Đoạn 2 (Tiếp theo đến "khói sóng ban mai"): Đặc tả kênh, rạch Cà Mau 
và con sông Năm Căn rộng lớn. 

- Đoạn 3 (Còn lại): Đặc tả cảnh chợ Năm Căn. 

Đọc bài văn, có thể hình dung vị trí của người miêu tả là ngôi thứ nhất 
"tôi" (ngồi trên thuyền) - tức người chứng kiến và cảm nhận quang cảnh sông 
nước Cà Mau. Vị trí ấy rất thuận lợi cho việc quan sát và miêu tả vì những hình 
ảnh và suy nghĩ được thể hiện trực tiếp bằng con mất của "người trong cuộc". 
Với vị trí quan sát của người trên thuyền, các hình ảnh miêu tả được hiện ra 
trong bài văn như một cuốn phim thật sinh động: nhiều màu sắc, cảnh trí đan 
cài và giàu cảm xúc. 

2. Trong đoạn văn (từ đầu đến "lặng lè một màu xanh đon điệu") tác giá đã 
diễn tả ấn tượng ban đầu bao trùm về vùng sồng nước Cà Mau. ấn tượng ấy là 
ấn tượng choáng ngợp (thể hiên qua cấc từ ngữ có lính cường điệu: kênh rạch 

càng bủa giăng chi chít, trên thì... dưởi thì... chung quanh... cũng chí...), ấn 
tượng ấy dược cảm nhận qua thị giác, thính giác và vị giác - đặc biệt là cảm 
giác đơn diệu về màu xanh và ...tiếng rì rào bất tận... của rừng, của sóng, ấn 
tượng ấy được thể hiện qua các câu văn dài ngắn xen kẽ, biến hoá linh hoạt: vừa 

tả vừa kế, tạo ra một mạch văn trữ tình lôi cuốn. 

9 • • • 

3. Qua đoạn văn tác giả nói vể cách đặt tên cho các vùng đất, con kênh ở 
vùng Cà Mau cho thấy: các địa danh ở dây được đật tên rất giản dị, gần gũi với 
thiên nhiên. Cách đặt tên như thế cũng thế hiện dặc điếm của thiên nhiên vùng 
Cà Mau. 

4. Trong đoạn văn từ "Thuyển chúng tòi chèo thoát qua đến sương mù và 
khói sóng ban mai": 
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+ Những chi tiết thể hiện sự rộng lớn, hùng vĩ của dòng sông và rừng tíiước: 

- Nước ầm ầm đổ ra biển ngày đêm như thác 

- Con sông rộng hon ngàn thước ■ 

- Cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như người bơi ếch giữc 
những đầu sóng trắng. 

+ Trong câu "Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra cor 
sông Cứa Lớn, xuôi về Năm Căn" có các động từ: thoát qua, đổ ra, xuôi về chi 
cùng một hoạt động của con thuyền. 

Nếu thay đổi trình tự những động từ ấy trong câu thì sẽ không thế hiện 
được các trạng thái hoạt động rất phong phú của con thuyền trong các hoàn 
cảnh khác nhau. 

Trong câu này, tác giả sử dụng từ ngữ rất chính xác và tinh tế, bởi vì: 

- thoát qua: diễn đạt sự khó khăn mà con thuyền vừa phải vượt. 

- đổ ra: chí trạng thái con thuyền từ sông nhỏ đến với dòng sồng lớn, 

- xuôi về: diễn tả trạng thái nhẹ nhàng của con thuyền xuôi theo dòng nước. 

+ Những từ miêu tả màu sắc của rừng đước: màu xanh lá mạ, màu xanh 
rêu, màu xanh chai lọ. Qua những từ đó, vừa thấy được khả năng quan sát và 
phân biệt các sắc độ của tác giả rất tinh tế, đồng thời cũng thấy được sự phát 
triển mạnh mẽ không ngừng của loài đước. 

5. Trong bài văn, sự tấp nập, đông vui, trù phú và độc đáo của chợ vùng Cà 
Mau được thê hiện qua những chi tiết, hình ảnh đặc sắc của cảnh chợ Năm Căn: 

- Sự tấp nập, đông vui, trù phú: túp lều lá thô sơ, những ngôi nhà gạch hai 
tầng, những đống gỗ cao như núi, những cột đáy, thuyền chài, thuyền lưới, 
những bến vận hà nhộn nhịp, những lò than hầm gỗ, những ngôi nhà bè ban 
đêm ánh đèn măng-sông chiếu rực,... 

- Sự độc đáo của chợ Năm Căn: chợ họp ngay trên sông, chỉ cần cập thuyền 
lại với nhau là có thể mua bán đủ thứ tiêu dùng và ẩm thực. Đủy còn là nơi hội 
tụ đông vui của những người bán vải, bán rượu đến từ nhiều vùng, có nhiều 
giọng nói, trang phục khác nhau... 

6. Ọua cách miêu tả từ xa đến gần, từ khái quát đến cụ thể, tả xen kể... cùng 
với việc sử dung các từ ngữ gợi cảm tinh tế của tác giả, có thể cảm nhận đuợc vẻ 
đẹp trù phú của vùng sông nước Cà Mau. Đó là một nơi có khung cảnh thiên nhiên 
hoang dã và hùng vĩ - nơi có những dòng sông rộng lớn và rừng đước bạt ngàn; 
đồng thời đó cũng là nơi có cảnh chợ Năm Căn đặc sắc, tấp nập đông vui. 

III. RÈN LUYỆN Kĩ NĂNG 
1. Tóm tắt 

Bài vãn miêu tả cảnh quan thiên nhiên, sông nước vùng Cà Mau, mảnh đất 


16 



tận cùng phía nam của Tổ quốc. Cảnh thiên nhiên ở dây thật rộng lớn, hoang dã 
và hung vĩ, đặt biệt là những dòng sòng và rừng (lướt, ('ảnh chợ Năm Căn là 
hình ánh trù phú, độc dáo, tấp nập về sinh hoạt cua con người ở vùng đất ấy. 

2. Cách đọc 

Đoan vãn được viết chủ yếu theo lôi miêu ta (ta cảnh, tả người, tả cảnh sinh 
hoạt). Những đoạn tả cảnh vật cần đọc chậm rãi. Hãy hình dung mình đang 
ngói trẽn con thuyền của tác giả, chầm chậm lướt qua các kênh, rạch, những 
cánh vật ở hai bên bờ sông. Đoạn tả cánh chợ Năm Căn tấp nập, đông vui có 
thế dọc nhanh hơn, diễn tả không khí sôi động với những âm thanh náo nức, 
những màu sắc sặc sỡ ở nơi này. 

3. Viết một đoạn văn trình bày cám nhận của em về vùng Cà Mau qua bài 
Sói IU nước Cù Mau đã hoc. 

u • 

Gợi ỷ: Tham khảo đoan văn sau. 

• • • 

Dưới ngòi hút tủi tình của nhủ văn Đoàn Giỏi, cả vùng Cà Mau hiện lên 
thật /à sinh động. Cành vật hiến hoá. màu sắc hiến hoá. Những dòtig sông, 
kênh, rạch, rừng đước và cả khu chợ Nũm Căn nữa hiện lên vừa hùng vĩ, hoang 
sơ, vừa dạt dào sức sống, cảnh xa lạ mủ vần gợi hao yêu mến, nhớ thương. 
Thiên nhiên Cà Mau hao la, /lào phóng; con người Cù Mau mộc mạc, hồn hậu, 
dễ thương. Đọc những trang vãn của Đoàn Giỏi, ta có cảm giác như dang đi 
giữa sông nước Cà Mau, tận hưởng hương rừng Cà Mau, đến chơi chợ Năm 
Can, dừng lại, hước lên những ngôi nhà hè xem và mua một vài món quà lưu 
niệm. Oi! Cái cảm giác dược chu du giũa cả một miền sông nước như thế mới 
thú vi biết hao. 

4. Kế tên một vài con sông ở quê hương em hoặc địa phương mà em đang 
ở, giới thiệu vắn tắt về một trong những con sông ấy. 

Gợi ỷ : 

- Tuỳ từng miền địa lí, học sinh tự kế những con sông của quê mình. 

- Khi viết đoạn giới thiệu về một con sông, cần chú ý chỉ ra những nét đặc 
trưng riêng của con sông quê mình (cảnh vật, những sinh hoạt thường nhật trên 
sông,...). 


so SANH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. So sánh là gì? 

a) Hình ảnh so sánh đươc tbiế hiện bằng những từ ngữ nào trong các câu 

sau: 
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Tlico trình tư trên, có thể chia bố cục của bài văn như sau: 

• • 

- Đoạn 1: Từ đầu đến "Thuyền chuẩn bị vượt nhiều thác nước". 

- Đoan 2: Từ "Đến Phường Rạnh" đến "thuyền vượt qua khỏi thác Cổ Cò". 

- Đoan 3: Còn lai. 

2. Cảnh dòng sóng và hai bên bò qua sự miêu tả ở trong bài đã đổi thay 
theo hành trình của con thuyền ngược dòng, theo trật tự không gian. VỊ trí quan 
sát để miêu tả của người kê chuyện trong bài: trên con thuyền nhìn dòng sông 
và cánh sắc đôi bờ. Vị trí ấy thích hợp với việc miêu tả cảnh sắc thiên nhiên và 
hoat đông của con người một cách linh hoạt. 

Chẳng hạn: 

- Ta cành sông ở vùng đồng bàng thì êm đềm, thơ mộng, thuyền rẽ sóng 
lướt bon bon, tầm nhìn mở ra phóng khoáng: chung quanh là những bãi dâm trải 
ra bạt ngàn đến tận những làng xa tít"; 

- Tả cảnh sắp đến doạn nguy hiểm có nhiều thác ghềnh thì kéo dối tượng 
vào cận cảnh: Núi cao như đột ngột hiện ra chấn ngang trước mặt; 

- Đến doạn sông có thác dữ thì đặc tả: Nước từ trên cao phóng giữa hai 
vách dá dựng đứng chảy dứt duôi rắn. 

3. Cảnh con thuyền vượt thác được miêu tả qua các yếu tố: 

- Tinh thần chuẩn bị của con người: nấu cơm ăn đê được chắc bụng, ba 
chiếc sào bằng tre đầu bịt sắt đã sẵn sàng; 

- Dòng nước hung hãn: nước từ trên cao phóng giữa hai vách đá dựng đứng 
chảy đứt đuôi rắn. 

Trong khung cảnh đó, hình ánh dượng Hương Thư được miêu tả nổi bật: 

- Ngoại hình gân guốc, chắc khoẻ: đánh trần, như một pho tượng dồng đúc, 
các bắp thịt cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa; 

- Động tác mạnh mẽ, dứt khoát: co người phóng chiếc sào xuống lòng sông 
nghe một tiếng "soạc" rất mạnh, ghì chặt đầu sào, lấy thế trụ lại. 

Miêu tả dượng Hương Thư đối đầu với thác dữ, tác giả đã dùng các cách 
so sánh: 

- Dùng thành ngữ dân gian, so sánh ngang bằng: động tác thả sào và rút 
sào nhanh như cắt; hình ảnh con người như một pho tượng đồng đúc; 

- Dùng hình ảnh cường điệu: dượng Hương Thư "giống như một hiệp sĩ của 
Trường Sơn oai linh hùng vĩ" gợi sự liên tưởng với những hình ảnh huyền thoại 
anh hùng xưa với tầm vóc và sức mạnh phi thường của những Đam San, Xinh 
Nhã bằng xương, bằng thịt đang hiển hiện trước mắt người đọc, nhằm khắc hoạ 
nổi bật và tồn vinh sức mạnh của con người nhằm chế ngự thiên nhiên. Ngoài 
ra, cách so sánh này còn đối lập mạnh mẽ với một hình ảnh "dượng Hương Thư 
ớ nhà, nói năng nhỏ nhẻ, tính nết nhu mì, ai gọi cũng vâng vâng dạ dạ" - qua đó 
tác già khẳng định một phẩm chất đáng quí của người lao động: khiêm tốn, nhu 
mì đến nhút nhát trong cuộc đời thường, nhưng lại dũng mãnh, nhanh nhẹn, 
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quyét liệt trong công viêc, trong khó khan, thư thách. 

4*. ơ đoạn đầu và đoạn cuối cua hài có hai hình inh miêu tả những cây cổ 
thụ trên bờ sòng. Đó là các hình ánh: 

- Dọc sông, nlìững chòm cổ thu dáng mãnh liệt đứng trầm ngâm lụng nhìn 
xuống nước. 

o 

- Dọc sườn núi , những cây to mọc giữa những hụi lúp xúp nom xa như 
những cụ già vung tay ÌIÔ dám con cháu tiến vé phía trước. 

Với câu trước, tác giả sử dụng biện pháp nhàn hoá hình ảnh chòm cổ thụ 
dáng mãnh liệt dứng trầm ngâm lặng nhìn xuống nước (chuyển nghĩa theo biện 
pháp án dụ): thiên nhiên như cùng có tâm trạng lo lắng trước thử thách mà 
những người trên thuyền sắp phải đương đầu. 

Với câu sau, tác giả sử dụng biện pháp so sánh ỉùnh ảnh những cày to mọc 
giữa những bụi lúp xúp như những cụ già vung tay hò đám con cháu (chuyên 
nghĩa theo cơ chế hoán dụ): thiên nhiên như cũng phấn khích trước niềm vui 
chinh phục và chiến thắng những thứ thách cam go để tiến vể phía trước. 

5. Một số cám nhận về thiên nhiên và con người lao động được miêu tả 
trong bài vãn: 

Bài vãn miêu tả cánh vượt thác của con thuyền trên sông Thu Bồn, đoạn từ 
trước dịa phận Phường Rạnh đến Trung Phước. Bằng các biện pháp nghệ thuật 
tá cánh, lả người thông qua các hình ảnh nhân hoá và so sánh, tác giả làm nổi 
bật vé đẹp quả cảm của con người trên khung cành thiên nhiên vừa thơ mộng 
vừa dữ dội; dồng thời ca ngợi phẩm chât của con người lao động Việt Nam 
dũng cám mà khiêm nhường, giản dị. 

III. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Tóm tắt 

Bài văn miêu tả dòng sông Thu Bổn và cánh quan hai bên bờ sông theo 
hành trình cứa con thuyền qua những vùng địa hình khác nhau: đoạn sông 
phang lặng trước khi đến chân thác, đoạn sòng cổ nhiều thác dữ và đoạn sòng 
dã qua thác dữ. Bằng việc tập trung vào cảnh vượt thác, tác giả làm nổi bật vẻ 
hùng dũng và sức mạnh của nhân vật dượng Hương Thư trên nền cảnh thiên 
nhiên rộng lớn, hùng vĩ. 

2. Cách đọc 

Khi dọc đoạn văn, cần nhấn giọng ở những chi tiết diễn tả cảnh quan thiên 
nhiên trên sông và hai bờ dọc chuyến đi, từ vùng đồng bằng vượt thác ghềnh 
qua vùng núi - mà trung tâm của bức tranh là hình ảnh con người trong cuộc 
đối mặt với những thử thách của thiên nhiên. 

3. Hai bài Sông nước Cù Mau và Vượt thác tuy đều miêu tả cảnh sông nước 
nhưng phong cánh thiên nhiên ớ mỗi bài lại có những nét riêng và nghệ thuật 
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miêu ảt của mỗi nhà văn cũng vậy. 

Cảnh Sông nước Cù Mau có vẻ đẹp rộng lớn, hùng vĩ, gợi vể cái sức sốn) 
đầy hoang dã. Cảnh sông ngòi chằng chịt và cảnh chợ nổi Năm Căn tấp nập, tri 
phú cũng là những nét riêng về phong cảnh trong tác phẩm này. Những tranị 
văn Sông nước Cà Mau cho thấy bút pháp miêu tả đặc sắc của nhà văn Đoàt 
Giỏi. Cảnh vật, con người và cuộc sống biến ảo không ngừng. Nó hiện lên vừi 
cụ thể lại vừa bao quát dưới ngòi bút của nhà vãn. 

Vượt thác lại tập trung miêu tả vẻ đẹp hũng dũng của người lao động trêr 
nền cảnh thiên nhiên hoành tráng và hùng vĩ. Giọng văn trong sáng, tươi đẹp 
lúc thì mạnh mẽ hào hùng, lúc thì hồn nhiên thơ mộng. 


so SANH 

(Tiếp theo) 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Các kiểu so sánh » 

a) Tim những hình ảnh so sánh trong đoạn thơ sau: 

Những ngôi sao thức ngoài kia 
Chẳng hằng mẹ đã thức vì chúng con 
Đêm nay con ngủ giấc tròn 
Mẹ lù ngọn gió của con suốt đời. 

(Trần Quốc Minh) 

Gợi ỷ: Những ngôi sao thức - chẳng bằng - mẹ đã thức ...; Mẹ - là - ngọn gió... 

b) Nhận xét về nghĩa của các từ chỉ ý so sánh ( chẳng bằng , lừ) trong đoạn 
thơ trên. 

Gợi ỷ: 

- chẳng bằng: chênh lệch, không ngang bằng; 

- là: ngang bằng. 

c) Đặt các từ ngữ của những phép so sánh trong đoạn thơ trên vào bảng sau. 


Vẻ A 

(cái được so 
sánh) 

Phương diện 

so sánh 

Từ chỉ ý so sánh 

VếB 

(cái dùng để so 
sánh - cái so 
sánh) 

ngang 

bằng 

không 
ngang bằng 

• • • 

• • • 

• • • 


• • • 

• • • 

• • • 


• • • 

• • • 
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d) Tìm thêm các từ chỉ ý so sánh ngang hằng và không ngang bằng. Đặt 
câu với một từ chỉ ý so sánh ngang báng, mò! từ chí ý so sánh không ngang 
bang vừa tìm được. 

Gợi v: như, như thể, tựa như, hệt như; hơn, hơn là, kém, khác,... 

Có thể đặt câu: 

- Nó vui sướng hệt như khi được điểm 10. 

- Bằng tuổi nhau nhưng nó học kém toi 1 lớp. 

2. Tác dụng của so sánh * 

a) Đọc đoạn văn dưới đây và tìm các hình ảnh so sánh: 

Mỗi chiếc lá rụng có một linh hổn riêng, một tâm tình riêng, một cảm giác 
riêng. Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho 
vong chuyện, cho xong một đời lạnh lùng, than nhiên, không thương tiếc, không 
do clự vẩn vơ. Có chiếc lá như con chim hi lảo đảo mấy vòng trên không, rồi cô 
iỊuỢng ngoi dầu lên, hay giữ thăng hằng cho chậm tói cái giây nằm phơi trên 
mặt đất. Có chiếc lá nhẹ nhùng khoan khoái đùa bỡn, múa may với làn gió 
thoang, như thầm hảo rằng sự dẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại: cả một thòi quá 
khứ dài dằng dặc của chiếc lá trên cành cây không hằng một vài giây hay lượn, 
nếu sự hay lượn ấy có vẻ đẹp nên thơ. Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, 
rồi như gần tới mặt đất, l òn cất mình muốn hay trở lại cành. Có chiếc lá đầy 
'du yếm rơi hám vào một hông hoa thơm, hay đến mơn trớn một ngọn cỏ xanh 
mềm mai. 

(Khái Hưng) 

Gợi ỷ: 

- Có chiếc tựa mũi tên nhọn, tự cành cây rơi cắm phập xuống đất như cho 
vong chuyện, cho xong một dời lạnh lùng, thản nhiên, không thương tiếc, không 
do dư vẩn vơ 

- Có chiếc lá như con chim bị lảo dào mùy vònỵ trên không, rồi cố gượng 

ngoi dầu lên 

- Có chiếc lá nhẹ nhàng khoan khoái đùa hôn, múa may với làn gió thoảng, 
như thầm hảo rằng sự dẹp của vạn vật chỉ ở hiện tại... 

- Có chiếc lá như sợ hãi, ngần ngại rụt rè, rồi như gần tới mặt đất, còn cất 
mình muôn hay trở lại cành 

b) Những phép so sánh vừa tìm được trong đoạn văn trên có tác dụng gì đối 

với việc miêu tả sư vât, sư việc? 

• • • 7 • • 

Gợi ỷ: Phép so sánh giúp cho người đọc hình dung những chiếc lá rụng một 
cách cụ thể, sinh động, với nhiều dáng vẻ khác nhau. 
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c) Những phép so sánh vừa tìm được trong đoạn văn trên có tác dựng g 
trong việc thể hiện tình cảm, suy nghĩ của tác giả? 

Gợi ý: Bang phép so sánh, người viết thể hiện được những cảm nhận tỉinh t< 
cua mình trước sự rụng của những chiếc lá, qua đó bộc lộ những suy nghĩ sâi 
sắc về sự sống, sinh tổn và cái chết, sự tiêu vong,... 

II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

1. Tim các phép so sánh trong những khổ thơ dưới đây. Kẻ bảng như c 
mục I.l-C và dạt các từ ngữ trong phép so sánh vừa tìm được vào những vị tr 
thích hợp. 

(1) Quê hương tôi có con sông xanh biếc 



Nước gương trong soi tóc những hàng tre 
Tủm hồn tôi là một buổi trưa hè 
Toa nắng xuống lòng sông lấp loáng. 

(Tế Hanh) 

Con đi trăm núi ngàn khe 
Chưa bằng muôn nồi tái tê lòng bầm 
Con đi đánh giặc mười năm 
Chưa bằng khó nhọc đời bầm sáu mươi. 

(Tố Hữu) 


(3) Ạnh đội viên mơ mùng 

Như nằm trong giấc mộng 
Bóng Bác cao lồng lộng 

Ầm hơn ngọn lửa hổng. 


(Minh Huệ) 


Gợi ỷ : 


1 - 

Vè A 

(cái được so 
sánh) 

Phương diện 

so sánh 

Từ chỉ ý so sánh 

VếB 

(cái dùng để 
so sánh - cái 
so sánh) 

ngang 

bằng 

không 

ngang 

bằng 

Tâm hổn tói 


là 


môt buổi 

• 

trưa hè 

Con di trăm 
núi ngàn khe 



chưa bằng 

muôn nỗi tái 
tê lòng bầm 
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r. 

ị .... 


chua bằng 

V 

... 

ĩ- 

ị như Ị 

• • • 

_ 

• • • 

l - — . __.... 

_ _ 

; ám hơn 

• 

• 

• 

1 

1 

1 

1 

L_ 


Phân tích tác đụng gợi hình, gựi cam cứa một phép so sánh mà em thích 
trong sô các phép so sánh trên. 


(iựi v: Tham kháo: 

Một long thương yêu thật đằm thám, dịu dàng, té nhị. Không phải là lòng 
thương chung, chung chung, mà lòng thương toả âm tới "Từng người, từng 
ngươi mọt" cu thể. Trước tình thương ấ\, anh đoi viên đắm chìm trong môt cảm 
giác hạnh phúc: 

Anh dôi viên mơ mủng 
Như nằm trong giấc mộng 
Bóng Bíu • cao lổng lọng 

a' 

Am lìơìì ngọn lứa hồng. 

Từ thực tế đến mơ màng rồi đến giấc mong, và hình ảnh Bác trong tâm hồn 
ây đúng là sưới ấm hơn ngọn lừa hồng, bởi nó sưởi ấm tự bên trong." 

(Trân Đình sử. Dọc văn học văn, NXB GD, 2001) 

2. Những câu văn nào trong bài Vượt thác có sử dụng phép so sánh. Em 
thích hình ánh so sánh nào? Vì sao? 


Gợi ỷ: 

- Nhũng câu văn có sử dụng phép so sánh: 

+ Những động tác thả sào, rút sào rập ràng nhanh nhu cắt. 

+ Dượng Hương Thư như một pho tượng đổng dúc, các bắp thịt cuồn cuộn, 
hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnlì ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn sào 
giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. 

+ Dọc sườn núi, những cây tơ mọc giữa những bụi lúp xúp nom xa như 
những cụ già vung tay hô đám con cháu tiến vể phía trước. 

- Trong các hình ảnh so sánh nêu trên, hình ánh so sánh dượng Hương Thư 
như một pho tượng đồng đúc,...là một hình anh so sánh dẹp và giàu ấn tượng. 
Nó không chi cho thấy vẻ đẹp của một con người sòng nước mà còn cho thấy sự 
“hùng vĩ” của con người trước thiên nhiên. 

- Tham khao: 

Hình ánh dượng Hương Thư "như một pho tượng đồng đúc, các bắp thịt 
cuồn cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hàm banh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên 
ngọn sào" gợi liên tưởng tới một hiệp sĩ của núi rừng Trường Sơn. Đó không chi 
là vé dẹp kì diệu, dó còn là sự ngưỡng mộ, cám phục, thành kính thiêng liêng 
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trước vẻ đẹp ấy. Trong thế đối đầu với thiên nhiên hoang dã, vẻ đẹp ấy là biểi 
hiện rực rỡ của con người trong tư thế ngẩng cao đầu. 

(Theo Nguyễn Trọng Hoàn, Đọc vãn bản Ngữ vãn 6 

NXB ĐHSP, 2003 

3. Dựa vào bài-Vượt thác, hãy viết một đoạn văn từ ba đến năm câu tí 
dượng Hương Thư đưa thuyền vượt qua thác dữ; trong đoạn văn có sử dụng Cí 
hai kiểu so sánh đã được giới thiệu. 

Gợi ý: Tham khảo đoạn văn sau. 

Nước từ trên cao phóng xuống định nuốt chửng con thuyền. Nhưng ở phứ 
dưới dượng Hương Thư nhanh như cắt vừa thả sào, vừa rút sào nhịp nhàng 
đều đặn. Con thuyền được giữ thăng bằng vẫn xé ngang dòng nước lao nhanh 

Nó chóm lên, sấn tới, hùng dũng hơn cả dòng thác dữ. 


CHƯƠNG TRÌNH ĐỊA PHƯƠNG 

(PHẦN TIẾNG VIỆT) 

RÈN LUYỆN CHÍNH TẢ 

I. HƯỚNG DẨN CHUNG 

1. Đối với các tỉnh miền Bắc 

Chú ý phân biệt và viết đúng các cặp phụ âm đầu: 

- tr / ch 

- s/ X 

- r/d/gi 
-1/n 

2. Đối với các tỉnh miền Trung, miền Nam 

a) Viết đúng các cặp phụ âm cuối dễ mắc lỗi: 

- c/t 

- n / ng 

b) Viết đúng tiếng có thanh dễ mắc lỗi, ví dụ: hỏi / ngã 

c) Viết đúng một số nguyên âm dễ mắc lỗi: 

- i/iê 

- o / ô 

d) Viết đúng một số phụ âm đầu dễ mắc lỗi, ví dụ: V / d 
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II. RÈN LUYỆN KĨ NẢNG 

]. Nghe - viết. 

2. Nhớ - viết. 

3. Bài tập phát hiện và chữa lỗi. 

PHƯƠNG PHÁP TẢ CẢNH 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

1. Đọc các văn bản sau và trả lời câu hỏi: 

(1) Những động tác thả sào, rút sào rập rùng nhanh như cắt. Thuyền cô 
lấn lén. Dượng Hươiìg Thư như một pho tượng đổng đức, cúc hắp thịt cuồn 
cuộn, hai hàm răng cắn chặt, quai hùm hạnh ra, cặp mắt nảy lửa ghì trên ngọn 
sào giông như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh hùng vĩ. 

(Võ Quảng) 

(2) Thuyền chúng tôi chèo thoát qua kênh Bọ Mắt, đổ ra con sông cửa 
Lớn, xuôi vé Năm Căn. Dòng xông Năm Căn mênh mông, nước ầm ầm đổ ra 
hiến ngày đêm như thác, cá nước bơi hàng đàn đen trũi nhô lên hụp xuống như 
người hơi ếch giữa những đầu sóng trắng. Thuyền xuôi giữa dòng con sông rộng 
hơn ngàn thước, trông hai bên hờ, rừng đước dựng lên cao ngất như hai dãy 
trường thành vô tận. Cây đước mọc dùi theo hãi, theo từng lứa trái rụng, ngọn 
hằng tăm tấp, ỉớp này chồng lên lớp kia ôm lấy dòng sông, đắp từng bậc màu 
xanh lá mạ, màu xanh rêu, màu xanh chai lọ, ... loà nhoà ẩn hiện trong sương 
mù vù khói sóng han mai. 

(Đoàn Giỏi) 

(3) LUỸ LÀNG 

Luỹ làng lủ một vành đai phòng thủ kiên cô! Luỹ lủng có ba vòng hao 
quanh làng. Màu xanh là màu của htỹ: 

Luỹ ngoài cùng, trồng tre gai, thứ tre gốc to, thân tơ nhưng ngoằn ngoèo 
không thẳng, cành rậm, đan chéo nhau. Mỗi nhánh tre lại có những gai tre 
nhọn hoắt, rất cứng, mù những ai bén mảng vào ven luỹ, vô ý giảm phải, khêu 
nhổ cũng khá phiền. 

Luỹ tre ngoài cùng này không đốn, tre đời nọ truyền đời kia. Tre cụ, tre 
ông, tre hủ, tre cha, tre mẹ, tre con, tre cháu, chút chít, chằng chéo bằng ngọn 
hằng tán, hằng cách ấy khiến con sẻ bay cũng không lọt... Nhữtĩg gốc tre cứ to 
hự lên. chuyển thành màu mốc, khép kín vào nhau, thành hức tường thành hằng 
tre, mù với chiến tranh giáo mác, von ngựa thủa xưa, muốn đột nhập vào làng 
chẳng dễ gì! 
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A. Mơ bài. 

-Giới thiệu về người mà mình sẽ tá (ông, bà, cha, me, anh, chị, em,...). 

B. Thân bài. 

-Tá chi tiết chân dung của người đó. 

- 1 í ình dáng 
4 Khuôn mặt 
4 Nước da 

• • • • 

-Có thế tá lại người đó trong một hoạt động nào đó mà em thích. 

c. Kết bài. 

- Em thích nhất dặc điểm gì ở người đó? 

-Tinh cám cùa em với người đó thê nào? 

Đê 2: Hãy miêu tá hình ánh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau: 

- Lúc em ốm. 

- Khi em mắc lỗi. 

- Khi em làm được một việc tốt. 

• • • 

Dàn ý khái quát cho cá ba trường hợp như sau: 

A. Mở bài. 

- Dần dắt người đọc vào tình huống (lúc em ốm, khi em mắc lỗi,...). 

- Cám nhận chung của em về hình ảnh của mẹ hoặc cha lúc ấy. 

B. Thân bài. 

- Miêu tá lại chân dung cúa mẹ hoặc cha lúc ấy. 

4 - Vé mặt 

4 - Dáng điệu 
+ Lời nói 
4- Hành động 

- Tá lại thái độ, cách ứng xử của mẹ hoặc cha lúc ấy (lo lắng, yêu thương, 
tạnh phúc, vui mừng, giạn dữ,...). 

c. Kết bài. 

- Qua những lần như thế, em cảm nhận đước thêm những điều gì vé cha 

loăc mẹ. 

• • » 

- Tự dó em suy nghĩ gì về trách nhiệm của bản thân. 

Đề 3: Hãy tả lại hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ. 
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A. Mở bài. 

- Giới thiệu hoàn cánh gặp gỡ hoặc địa điểm mà em được chứng kiến c 
già ngồi câu cá. 

B. Thân bài. 

- Miêu tá lại chân dung của cụ già lúc ngồi càu cá. 

+ Khuôn mặt (chú ý đôi mắt, chòm râu,...). 

+ Tư thế ngồi. 

- Miêu tả lại hành động của ông lão (chú ý đôi tay). 

- Phong thái của ông lão lúc ngồi câu gợi ra điều gì? (sự nhàn nhã, than 
than hay suy tư, trầm mặc). 

- Hình ảnh ông lão gợi cho em ấn tượng gì? 

c. Kết bài. 

- Hình ảnh ỏng lão ngồi càu cá có ngợi cho em nhớ về một kỉ niệm nào đ 
đối với ông nội (hay ông ngoại) của mình không? 

- Qua đó, em mong ước điều gì? (được sống cùng ông bà và những ngưt 
thân, đế luôn được chăm lo dạy dỗ,...). 

Đề 4*: Em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về hình ân 
một lực sĩ đang cử tạ. Hãy miêu tả lại hình ảnh ấy. 

A. Mở bài. 

- Giới thiệu cho người đọc biết, em đã được chứng kiến cảnh người lực ! 
đang cử tạ ở đâu? (chứng kiến trực tiếp hay xem trên vô tuyến, trên phim ảnl 
báo chí, sách vở,...). 

B. Thân bài. 

- Miêu tả lại chân dung của người đó khi bước ra sân khấu. 

+ Khuôn mật ra sao? 

+ Thân hình như thế nào? (ước chừng về chiều cao, cân nặng,...). 

+ Đặc biệt chú ý miêu tả những cơ bắp của người lực sĩ. 

- Miêu tả hành động của người lực sĩ khi nâng tạ. 

+ Động tác chuẩn bị như thế nào? 

+ Lúc nâng tạ, người lực sĩ đã gắng sức ra sao? 

+ Lúc thả quả tạ nặng đó xuống mặt đất, người lực sĩ vẫn thể hiện được s 
dũng mãnh như thế nào? 

c. Kết bài. 

- Hình ảnh người lực sĩ gợi cho em sự thích thú và thán phục như thế nào? 

- Từ đó em rút ra được bài học gì về vai trò của sức khoẻ và quá trình rè 
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uyên sức khoe. 

•» • 

Đẽ 5: Đê 5: Em hãy tá lại một người nào (lo tuy theo ý thích của bán thán mình. 
Tham khảo dàn ý đã nêu ở đề 1. 


CAY TRE VIẸT NAM 

(Thép Mới) 

. VỂ TÁC GIẢ 

Thép Mới tên khai sinh là Hà Văn Lộc, quê Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội; 
loạt động trong phong trào Thanh niên Dân chu, Sinh viên Cứu quốc, Văn hoá 
Tiu quốc trước Cách mạng tháng Tám. Nguyên Phó Tổng biên tập, Người Bình 
uận cấp cao báo Nhân Dàn, Tổng biên tập báo Giái phóng, Uỷ viên Ban Tuyên 
mân Trung ương Cục miền Nam, Ưỷ viên Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt 
sỉam, uý viên Ban Chấp hành Hội Nhà văn Việt Nam. Huân chương Độc lập 
tạng nhì, Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng, Huy chương G. Phu-xích của Hội Nhà 

>ấo quốc tế. 

Tác phẩm đã xuất bản: Tuyên ngôn Đảng Cộng san (của C.Mác và Ph.Ảng- 
[hen, Thép Mới và Sơn Tùng dịch, Lê Văn Lương hiệu đính, 1946); Trách 
'hiệiu (1951); Thời gian ùng hộ chúng ta (cùa I.Ê-ren-bưa, Thép Mới dịch, 
954); Tlicp dã tôi thế đấy (của Ô-xtrốp-xki, Thép Mới dịch, 1955); Hữu nghị 
1955); Hiên ngang Cuba (1963); Điện Biên Phủ, một danh tử Việt Natn 
1964); Trường Sơn hùng tráng (1969); Thời dựng Dang (1984); Từ Điện Biên 
dai (íen 30-4 (1985); Nang dộng Thành phó'Hổ Chi Minh (1990); Cây tre Việt 

'hun (2001). 

I. KIẾN THỨC Cơ BẢN 

I. a) Đại ý của bài vãn: Cây tre Việt Nam nói lên sự gắn bó thân thiết và 
ÌII đời cứa cây tre và con người Việt Nam trong dời sòng, sẩn xuất, chiến đấu. 
Ty tre có những đức tính quý báu như con người Việt Nam nhũn nhặn, ngay 
lìãng, thúy chung, can đám. Cây tre sẽ đổng hành với người Việt Nam đi tới 
ương lai. 

b) Bỏ cục 

Theo bô cục của một văn bản tự sự, bài văn chia làm 3 phần: Mở bài, thân 
>ài, kết bài. 

Mở bài: Từ đầu đến "chí khí như người" - Giới thiệu chung về cây tre. 

Thân bài: Tiếp theo đến "Tiếng sáo diều tre cao vút mãi": Sự gắn bó của 
ây tre trong sản xuất, chiến đấu và đời sống của con người Việt Nam. 
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ị... I Nhạc của trúc, nhạc của tre la kluìa nhạc dóng què. 


(Thép Mới) 


d) Bổ các la bái ( lum ri 

Chim ri là (lì sáo sau 

Sáo sân là t ủ.u cáo đen 
• . 

Sáo đei ì là em tu lìú 


Tu hú lủ chú bổ các. 

(Đổng dao) 

đ) \ ua nhớ công ơn phong cho là Plm Đông Thiên Vươ/Ig và lập đèn thờ 
gay ớ que ulia. 

(Thánh Gióng) 

C) Khóc là nhục. Rèn, hèn. Van xêu đuôi 

Và dại khờ là những lũ người cảm 
Trên đường di như n hững hóng âm thầm 
Nhận đau khổ mà gói vào im ỉặtig. 

(Tố Hữu) 

Gợi ỷ: Trừ các càu ở ví dụ (b) và (đ). những câu còn lại đều là câu trần 
luật đơn có từ là. 

Câu " Người ta gọi chàng lù Sơn Tinh." và cíìu " Vua nhớ công ơn phong 
ho là Phù Đổng Thiên Vươtìg và lập đèn thờ ngay ở quê nhà." không phải là 
âu trần thuật đơn có từ là (mặc dù có từ là), vì từ là không dùng để nối chủ 
gữ với vị ngữ. Từ là trong hai câu này dùng đè nối giữa động từ trung tâm vị 
gfr với phu ngữ của đông từ (gọi - là Sơn Tinh; phong cho - là Phù Đổng ...). 

2. Tim chủ ngữ, vị ngữ của các câu trán thuật dơn vừa xác định được. 

Gợi ý: 


- a: 

Hoán du Ị là uoi tên ... cho sư diễn đat. 

c V 

- c: 

Tre í là cánh tay của người nỏny dân. 

c V 

Tre / còn là nguồn vui duy nhất cua tuổi thơ. 

c V 
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- d: 

Bổ ( tu■ / lủ bức chim ri. 

c V 

- e: 

Khóc / lủ nhuc. 

c V 

Rên. / hèn. Vun. / vểu đuối. 

c V c V 

dưi khờ Ị lừ những lũ /lí;ười câm. 

c V 


3. Xếp các câu trần thuật đơn trên vào bảng phân loại sau: 


Câu trần thuật định nghĩa 


Câu trần thuật giới thiệu 

/ 

1 

Câu trần thuât miêu tá 

• 


Cãu trần thuật đánh giá 



Gợi ý: a, b - định nghĩa; c - giới thiệu, đánh giá; e - đánh giá. 

4. Viết lĩiột đoạn văn từ 5 đến 10 câu tả một người bạn của em, trong đó c< 
sứ dụng câu trần thuật đơn có từ là. Cho biết tác dụng của câu trần thuật đơn m 
em đã sử dụng. 

Gợi ỷ: Xác định rõ chủ đề của đoạn văn ( tả về một người bạn), với đoại 
văn miêu tả thì câu trần thuật đơn thường là kiểu câu giới thiệu - miêu tả, đánl 
giá. Để nêu được tác dựng của câu trần thuật đơn mà mình sử dụng, lưu ý phâi 
tích mối quan hệ giữa vị ngữ và chủ ngữ, tác dụng của vị ngữ đối với những SI 
vật, hiện tượng được nói đến ở chủ ngữ. 


TRẢ BÀI TẬP LÀM VÃN số 6 


Thực hiện các yêu cầu sau đây để tự kiểm tra lại kết quả bài viết của mình: 

1. Đọc lại bài viết của em, xem kĩ lời nhận xét của thầy cô giáo; so sánl 
với bài viết của các bạn khác, nhất là những bài được điểm tốt để rút ra kinl 
nghiệm cho mình. 
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2. Bài viết của em có đối tượng miêu tả rõ ràng không? Em tả chân dung 
hay loạt động của đối tượng? Các chi tiết, hình ảnh đã tiêu biểu, làm nổi bật 
được đối tượng cần miêu tả chưa? 

2 . Em đã chú ý đến trình tự miêu tả chưa? 

4 . Bài viết đã sử dung liên tưởng, so sánh đê gợi tả đối tượng chưa? 

5. Bố cục của bài viết có hợp lí không? Nội dung cùa từng phần đã liên kết 
diat chẽ với nhau chưa? 

ÔN TẬP TRUYỆN VÀ KÍ 


1. Lập bảng thống kê các tác phẩn truyện và kí hiện đại đã học. 


STT 

Tên tác phẩm 
(hoặc đoạn trích) 

Tác giả 

Thể 

loai 

0 

Tóm tắt nội dung (đại ý) 

1 

Bài hoc đường đời 
đầu tiên 

Tô Hoài 

Truyện 

ngắn 

Tính tình xốc nổi và bài hoc 

• 

đường đời đầu tiên của Dê 
Mèn 

2 

Sông nước Cà 
Mau 

Đoàn 

/'-1 • ? • 
Giói 

Truyện 

ngắn 

Vé đẹp hùng vĩ đầy sức sống 
hoang dã của vùng sông nước 
Cà Mau. 

3 

Bức tranh của em 

/ • . A • 

gái tôi 

Tạ Duy 
Anh 

Truyện 

ngắn 

Ngợi ca tình cảm hổn nhicn 
trong sáng và lòng nhân hậu 
của anh em bé Kiều Phương. 

~Ã~ 

Vươt thác 

• 

Võ 

Quảng 

Truyện 

ngắn 

Thể hiện vẻ đẹp hùng dũng và 
sức mạnh của con người trong 
lao động trên nền cảnh thiên 
nhiên rộng lớn, hùng vĩ. 

5 

Buổi hoc cuối 

• 

cùng 

A. Đô-đê 

Truyện 

ngắn 

Ngợi ca vẻ đẹp của lòng yêu 
nước (thông qua tình yêu đối 
với tiếng nói dân tộc). 

6 

Cô Tô 

Nguyễn 

Tuân 

Kí 

Cảnh thiên nhiên trong sáng 
tươi đẹp và sinh hoạt nhộn nhịp 
của con người trên đảo Cô Tô. 

7 

Cây tre Việt Nam 

Thép 

Mới 

Kí 

Xây dựng hình tượng cây tre 

như là một biểu tượng cho 

những phẩm chất quý báu 

của con người và dân tộc 

Viêt Nam. 

• 
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Đơn 3 


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC 

Kính gửi: Cô giáo chủ nhiệm lớp 6C, Trường THCS Trần Phú. 

Tên em là: Lê Văn X, học sinh lớp 6C 

Hôm qua đi lao động cùng các bạn, trên đường về nhà em gặp mưa và bị 
cám lạnh, người sốt cao, bố mẹ đã đưa em vào bệnh viện. Hiện tại em vẫn bị sốt 
li bì, đầu đau nhức, không thể ngồi dậy được, vì vậy em không đến trường được. 
Em viết đơn này xin cô cho em nghỉ học, khi nào khỏi em sẽ tiếp tục đi học. 

Em xin cảm ơn cô. 

Thị xãH., ngày... thúng ... nam... 

Học sinh 
(kí tên) 

Lê Văn X. 

1. Các đớn trên có đúng quy cách không? Vì sao? 

Gợi ý: 

- Đơn 1: Kiểm tra lại các nội dung sau: 

+ Quốc hiệu; 

+ Mục nêu tên người viết đơn; 

+ Nơi viết đơn, ngày tháng viết đơn, chữ kí của người viết đơn. 

- Đơn 2: Kiểm tra lại các nội dung: 

+ Viết tên em lủ hay phải viết em tên lài 
+ Lí do viết đơn đã chính đáng chưa? 

+ Nơi viết đơn, ngày tháng viết đơn, kí tên. 

- Đơn 3: 

+ Phái viết em tên là, không viết tên em lủ; 

+ Ngoài việc đảm bảo những quy tắc về hình thức, cần chú ý đảm bảo sự 
hợp lí về nội dung. Đã "sốt li hì, đầu đau nhức, không thể ngồi dậy dược" thì 
không thể "em viết đơn này" được. Trong trường hợp này, đơn phải do phụ 
huynh hoặc người thân học sinh viết và xin phép thay cho học sinh. 

2. Chữa lại lỗi cua từng đơn. 

Gợi ỷ: Dựa vào những gợi ý trên để sửa lại (sau khi đã phát hiện ra lỗi của 
từng dơn). 
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Tlìầy hói xem voi,...), truyện cười ( Treo biển, Lợn cưới, áo mới,...), truyện trung 
đại (Con lìô có nghĩa, Thầy thuôe giỏi cốt ở tấm lòng,...), truyện ngắn (Bíu 
tranh của em gái tôi),.... 

+ Miêu tá (kết hợp với tự sự): Bài học dường dời dầu tiên, Vượt thác, 
Mưa,... 

+ Biểu cảm: Đêm nay Bác không ngủ, Lượm,... 

- Chú ý một số văn bản có sử dụng kết hợp nhiều phương thức biểu đạt: 
Cây tre Việt Nam, Bài học dường dời đầu tiên, Đêm nay Bức không ngủ,... 

2. Trong chương trình Ngữ văn 6, em đã được tập làm các loại văn bản theo 
những phương thức nào trong số các phương thức sau: 

- Tự s ự 

- Miêu tả 

- Biếu cảm 

- Nghị luận 

Gợi ý: Biểu cảm, nghị luận là hai kiểu bài chưa được tập làm ở chương 
trình Ngữ văn 6. 

3. Xem xét bảng sau và cho biết văn bản tự sự, miêu tả khác với đơn từ ở 
những điểm nào? 


Loai vãn bản 

* 

__ _^| 

Muc đích 
• 

Nội dung 

Hình thức 

Tư sư 

• • 

thông báo, giải 
thích, nhận thức 

nhân vật, sự việc, 
thời gian, địa điểm, 
diễn biến, kết quả 

văn xuôi, thơ, tự do 

Miêu tả 

để hình dung, 

cảm nhân 

• 

1 

tính chất, thuôc 

7 • 

tính, trạng thái sự 
vật, cảnh vật, con 
người 

văn xuôi, thơ, tự do 

Đơn từ 

đề nghị, yêu cầu 

lí do, yêu cầu 

theo mẫu hoặc 
không theo mẫu, 
đúng quy cách 


4. Từng phần trong bố cục của bài văn tự sự hay miêu tả thể hiện những nội 
dung gì? Cách thể hiện ra sao? Hãy điền những nội dung cần thiết vào bảng sau: 


Các phần 

Tư sư 

• • 

Miêu tả 

Mở bài 



Thân bài 



Kết bài 
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Gợi ỷ: Nhớ lại cách làm một bài văn tự sự, miêu tả. So sánh cách viết từng 
phần của mỗi kiểu bài. Ví dụ: 


Phần 

Tư sư 
• • 

Miêu tả 

Mở bài 

giới thiệu nhân vật, tình 
huống, sự việc 

giới thiệu đối tượng miêu tả 
(cảnh hoặc người) 


5. Trong văn tự sự, sự việc - nhân vật - chủ đề quan hệ với nhau như thế 
nào? Cho ví dụ. 


Gợi ỷ: Xem lại bài Chủ đê vả dàn hùi của hủi vân tự sự. Chú ý: sự việc, 
nhân vật,... phải tập trung làm nổi bật được chủ đề của bài văn; chủ đề được thể 
hiện thông qua hệ thống các nhân vật, sự việc. Ví dụ: chủ đề phê phán những ké 
hiểu biết cạn hẹp mà lại huênh hoang, khuyên nhủ người ta phải biết mở rộng 

tầm hiểu biết của mình, không chủ quan, kiêu ngạo của truyện ngụ ngôn Ếch 
ngồi đáy giếng được thể hiện qua nhân vật chú ếch và sự việc ếch ở đáy giếng, 
ếch ra ngoài, ếch bị trâu dẫm bẹp. 

6. Vai trò của nhân vật trong văn tự sự là gì? Cho ví dụ. 

Gợi ý: Nhân vật trong văn tự sự được thể hiện qua các mặt: tên gọi, lai lịch, 
tính nết, hình dáng, việc làm,... Có thể thấy đặc điểm này rõ nhất trong các 
truyện kể dân gian. 

7. Trong văn tự sự, thứ tự kể và ngôi kể có tác dụng gì? Cho ví dụ. 

Gợi ý: 

- Trong văn tự sự, các sự việc có thể được kể theo thứ tự trước - sau một 
cách tự nhiên (các truyện kể dân gian thường kể theo thứ tự này). Nhưng để tạo 
bất ngờ, gây hứng thú, thể hiện tình cảm của nhân vật,... người ta có thể linh 
hoạt thay đổi thứ tự kể bằng cách kể đảo ngược, kết quả kể trước, diễn biến kê 
sau hoặc kể bổ sung các sự việc theo dòng hồi nhớ của nhân vật (các truyện kể 
hiện đại thường kể theo thứ tự này). 

- Ngôi kể cũng có một vai trò quan trọng trong văn tự sự. Có khi người kể 
giấu mình đi, gọi nhân vật bằng tên gọi của chúng, kể theo ngôi thứ ba; khi đó, 
người kể có thể linh hoạt, tự do kể lại những gì diễn ra đối với nhân vật; ví dụ: 
Các truyện kể dân gian, Vượt thác,... Có khi, người kể tự xưng là "tôi" để kể 
theo ngôi thứ nhất; khi đó, người kể có thể trực tiếp kể ra những gì mình nghe, 
mình thấy, hoặc chính mình trải qua, có thể trực tiếp nói ra cảm tưởng, suy nghĩ 
của mình; ví dụ: Bùi học đường đời đầu tiên, Bức tranh của em gái tôi, Buổi 
học cuối cùng,... 

8. Quan sát có vai trò như thế nào trong văn miêu tả? Cho ví dụ. 

Gợi ỷ: 

Quả lâ muốn viết được, nhất thiết phải hiết lối quan sát để ấn sáu thêm trí 
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nhớ, giúp sức thêm cho trí tưởng tượtĩg... Muôn viết được, thử nhất phai cìo có 
trải , có biết sự thật kĩ Ìưỡtìg, do thấy cảm hứng vù lòng hăm hở mới có chỗ bấu 
víu chắc chắn dược.\...\ 

Cái cách, cái lôi quan sát không có gì đặc biệt vù bí ẩn. Đó chi là thói 
quen mài giũa cái nhìn, cái nghe, cái nghĩ, dó lù công việc bắt sức óc phải 
chăm chú tìm tòi, dổi mới lọc lõi đến tận chi tiết cho phong phú. 

Quan sát giói lủ phải thấy những nét chính, thấy /thững dặc điểm riêng, 
móc rư được những ngóc ngách của sự vật, vấn dê. Nhiều khi chẳng cần ghi 
dàn đủ việc, chỉ chép lại những đặc sắc mù mình cảm nhất, như một câu nói lột 
tả tính nết, những dứng người vù hình bóng, tiếng động, ánh đèn, nét mật, một 
trạng thái tư tưởng do mình đã khổ công ngắm, nghe, nghĩ mới bật lên thì trong 
bụng mình thích thú, hào hứng, không ghi không chịu dược... 

[...] từ chỗ tìm bới trong la liệt hiện tượng quanh mình mù phát hiện ra bản 
chất và quy luật hiện tượng chính, tránh lôi phỏng đoán sai lầm, công thức, dơ/ì 
giả/ì vù loá mắt không tách bạch được đáu lừ chủ yếu, thứ yểu. 

( Theo Tỏ Hoài, Một số kinh nghiệm viết văn miêu tà, NXB GD, 21)00) 

9. Có những cách miêu tả nào? 

Gợi ý: Tuỳ theo từng đối tượng miêu tả mà có thể có những cách miêu tả 
khác nhau, nhưng nhìn chung, làm một bài văn miêu tả cần chú ý một số điểm 
chung sau: 

- Xác định được đối tượng miêu tả (tả cảnh hay tả người); 

- Lựa chọn được những chi tiết, hình ảnh tiêu biêu đê khắc hoạ đối tượng 
miêu tả; 

- Miêu tả đối tượng theo một trình tự nhất định nào đó; có thể tả từ xa đến 
gần, từ khái quát đến cụ thể, từ chi tiết, bộ phận đến toàn thể hoặc ngược lại; 

- Biết sứ dụng những hình ảnh liên tưởng, so sánh để gợi tả đối tượng; 

- Sắp xếp nội dung miêu tả theo bố cục ba phần của một bài văn hoàn chỉnh. 

II. RÈN LUYỆN KĨ NĂNG 

1. Trong vai anh đội viên, hãy kể lại câu chuyện cảm động trong bài thơ 
Đêm nay Bác không ngủ của Minh Huệ.' 

Gợi ỷ: Đê làm đề văn này, cần chú ý một số điểm như sau: 

- Kiểu bài: đây là bài văn kể chuyện; 

- Lập dàn ý: 

+ Nhân vật: Bác Hồ và anh đội viên (người kể chuyện, có thể xưng tôi); 

+ Càu chuyện: Trên đường đi chiến dịch, vào một đêm khuya trời mưa 
và lạnh, ở một mái lều tranh, ba lần anh đội viên thức dậy vẫn thấy Bác chưa 
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Từ loại cơ bản 


Từ loai không cơ bán 


Có thê phát triển thành cụm từ, làm 
yếu tố trung tâm trong cụm từ. 


Không thê phát triển thành cụm 
từ; chuyên đi kèm danh từ, dộng 
từ, tính từ trong cụm từ. 


Danh từ Động từ 


( 1 ) 


( 2 ) 


Tính từ 

(3) 


Sô từ 
(4)' 


Lượng từ 

(5) 


Chí từ 

( 6 ) 


Phó từ 

(7) 


Chú ỷ: Các từ loại 1, 2, 3, 4, 5, 6 đã được học ở học kì LỞ đây chỉ nói 
thêm về từ loại 7: Phó từ. 

- Phó từ là những từ chuyên di kèm động từ, tính từ để bổ sung ý nghĩa cho 
động từ, tính từ. 

- Phó từ gồm 2 loại lớn: 

+ Phó từ đứng trước động tử, tính từ: có tác dụng bổ sung một số ý nghĩa 
về thời gian (đã, đang, sè...), về mức độ (rất, hơi, khí...), về sự tiếp diễn, tương 
tự (cũng, vẫn, cứ, còn...), sự phủ định (không, chưa, chẳng), sự cầu khiến (hãy, 
đừng, chớ...) cho động từ, tính từ trung tâm. 

+ Phó từ dứng sau dộng tử, tính tử: có tác dụng bổ sung một sô ý nghĩa về 
mức độ (quá, lắm...), về khả năng (được, ...), về hướng (ra, vào, di...). 

2. Các phép tu từ đã học 
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Các phép tu từ về từ 


So sánh 


Nhân hoá 

- 


' . 

ì 

Ân du 

• 


Hoán du 

• 

Là đối chiếu 


Là gọi hoặc tả 


Là gọi tên sự 


Là gọi tên sự 

sư vât, sư viêc 
• • 7 • • 


con vật, cây cối. 


vât, hiên 


vât, hiên 
• 7 • 

này với sự 


đồ vật... bằng 


tượng này 


tượng này 

vàt. sư viêc 
• • • 


những từ ngữ 


bằng tên sự 


bằng tên sự 

khác có nét 


VÔIÌ dược dùng 


vât, hiên 
• 7 • 


vât, hiên 
• 7 • 

tương dồng 


dê gọi hoặc tả 


tượng khác 


tượng khác có 

để làm tăng 


con người; làm 


có nét tương 


quan hệ gần 

sức gợi hình. 


cho thế giới loài 


dồng với nó, 


gũi với nó, 

gợi cảm cho 


vật, cây cối, đồ 


nhằm tăng 


nhằm tăng sức 

sư diễn đat. 

• 


vật... trỏ nên gần 


sức gợi hình, 


gợi hình, gợi 



gũi với con 


gợi cảm cho 


cảm cho sư 

• 



người. 


sư diễn đat. 

• • 

.... 


diễn đat. 

• 


3. Các kiêu cấu tạo câu đã học 

• • 



Câu đơn 


Càu ghép 

Là loai câu do môt cum c - V tao 

• « B • 

thành. 


Là loai câu do 2 cum c - V 

• • 

trở lên tao thành. 

• 





Câu trần thuât đơn 

• 


Câu trần thuật ghép 

Là loại câu do một cụm c - V tạo 
thành, dùng để giới thiệu, tả hoặc 
kể về một sự việc, sự vật hay để 
nêu một ý kiến. 


Là loai câu do 2 cum c - V trở 
• • 

lên tạo thành, dùng để giói 
thiệu, tả hoặc kể về một sự việc, 
sự vật hay để nêu một ý kiến. 



Câu trần thuật đơn có từ lù 


Là kiểu câu trong đó vị ngữ 
thường do từ lù kết hợp với danh 
từ (cụm danh từ) tạo thành. 


Câu trần thuật đơn không có 

từ lù 

Là kiểu câu trong đó vị ngữ 
thường do động từ (hoặc cụm 
động từ), tính từ (hoặc cụm 
tính từ) tạo thành. 
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4. Các dấu câu đã hoc 
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MỤC LỤC 


1 . 

Lời nói đầu 

3 

2. 

Bài học đường đời đầu tiên 

5 

3. 

Phó từ 

8 

4. 

Tim hiểu chung về văn miêu tả 

12 

5. 

Sông nước Cà Mau 

14 

6. 

So sánh 

17 

7. 

Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 

22 

8. 

Bức tranh của em gái tôi 

26 

9. 

Luyện nói về quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét 
trong văn miêu tả 

29 

10. 

Vươt thác 

• 

31 

11. 

So sánh (tiếp theo) 

34 

12. 

Chương trình địa phương (phần tiếng việt) 

38 

13. 

Phương pháp tả cảnh 

39 

14. 

Viết bài tập làm văn số 5 - văn tả cảnh 

43 

15. 

Buổi học cuối cùng 

45 

16. 

Nhân hoá 

48 

17. 

Phương pháp tả người 

51 

18. 

Đêm nay Bác không ngủ 

54 

19. 

An du 

• 

58 

20. 

Luyện nói về văn miêu tả 

62 

21. 

Lươm 

• 

64 

22. 

Mưa (tự học có hướng dẫn) 

67 

23. 

Hoán du 

• 

70 

24. 

Cô Tô 

73 

25. 

Các thành phần chính của câu 

78 
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26. 

Bài tập làm văn số 6 - văn tả người 

82 

27. 

Cây tre Viột Nam 

85 

1 

28. 

Câu trần thuât đơn 

• 

87 

29. 

Lòng yêu nước 

91 

30. 

Lao xao 

94 

31. 

Câu trần thuât đơn có từ là 

• 

96 

32. 

Trả bài tập làm văn số 6 

100 

33. 

Ôn tập truyện và kí 

101 

34. 

Câu trần thuật đơn không có từ là 

103 

35. 

Ôn tập văn miêu tả 

106 

36. 

Viết bài tập làm văn số 7 - văn miêu tả sáng tạo 

108 

37. 

Cầu Long Biên - chứng nhân lịch sử 

110 

38. 

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ 

113 

39. 

Viết đơn 

116 

40. 

Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 

119 

41. 

Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) 

122 

42. 

Luyện tập cách viết đơn và sửa lỗi 

• 

125 

43. 

Động Phong Nha 

127 

44. 

Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) 

130 

45. 

Trả bài tập làm văn số 7 

134 

46. 

Tổng kết phần Văn 

135 

47. 

Tổng kết phần Tập làm văn 

136 

48. 

Ồn tập về dấu câu (dấu phảy) 

141 

49. 

Tổng kết phần Tiếng Việt 

143 
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